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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	BAN CHỈ HUY PCTT&TKCN
	

	Số : 10/CV-PCTT
	     Tuyên Quang, ngày 09 tháng 6 năm 2015

	V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá
	


Kính gửi: 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh.
Căn cứ Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2013 có hiệu lực từ 01/5/2014.
Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-PCLBTW ngày 04/10/2013 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương về việc ban hành Khung theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

Thực hiện Văn bản số 54/TWPCTT ngày 21/5/2015 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014.

Thực hiện Văn bản số 1411/UBND-NLN ngày 30/5/2015 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014.

Để đảm bảo các thông tin, số liệu tổng hợp các nhóm mục tiêu theo quy định  tại Quyết định số 257/QĐ-PCLBTW, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang đề nghị UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện báo cáo, đánh giá theo phân công cụ thể như biểu kèm theo.

Báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh – Chi cục Thủy Lợi trước ngày 19/06/2015 đồng thời gửi văn bản điện tử theo địa chỉ email: thuyloitq@gmail.com; để tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014 theo Khung theo dõi và đánh giá ./.
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KHUNG THEO DÕI ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG

VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 
(Kèm theo Văn bản  số 10/CV-PCTT của BCH PCTT&TKCN tỉnh ngày 09 /6/2015 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong năm 2014)
	STT
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Giá trị
	Đơn vị  báo cáo

	
	Mục tiêu chung : Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai từ nay đến năm 2020 nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển của đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

	1
	Tốc độ tăng vốn đầu tư hàng năm từ các nguồn cho công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai
	%
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	2
	Tỷ lệ % vốn giải ngân so với kế hoạch đề ra về phòng, chống thiên tai của tỉnh
	%
	
	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các  huyện, thành phố

	3
	Tổng giá trị thiệt hại về vật chất do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh
	tỷ đồng
	
	UBND các huyện, thành phố, Cục thống kê

	4
	Số người chết, mất tích do thiên tai gây ra  
	số người
	
	UBND các huyện, thành phố, Cục thống kê

	5
	Số người bị thương do thiên tai gây ra  
	số người
	
	UBND các huyện, thành phố, Cục thống kê

	
	Mục tiêu 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế chính sách có liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được hoàn thiện.

	6
	Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung. (số lượng văn bản, diễn giải danh mục).
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	7
	Số lượng văn bản có kế hoạch sửa đổi. (số lượng văn bản, diễn giải danh mục).
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	8
	Tỷ lệ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên taiđã được sửa đổi bổ sung so với kế hoạch năm
	%
	
	UBND các huyện, thành phố

	9
	Tiến độ thực hiện mô hình Quỹ tự lực tài chính về phòng, chống và và giảm nhẹ thiên tai
	diễn giải
	
	Sở Tài chính

	10
	Tổng vốn các Quỹ Tự lực tài chính
	tỷ đồng
	
	Sở Tài chính

	
	Mục tiêu 2:  Tổ chức, bộ máy về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được kiện toàn: Tình hình kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống và tìm kiếm cứu nạn (diễn giải cụ thể): 

	11
	Số lượng cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống lụt bão thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
	người
	
	Ban Chỉ huy PCTT các sở, ngành, đơn vị tỉnh và các huyện, thành phố

	12
	Số lượng cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống lụt bão thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đơn vị 
	người
	
	Ban Chỉ huy PCTT các sở, ngành, đơn vị tỉnh và các huyện, thành phố

	13
	Tỷ lệ cán bộ làm việc trong lĩnh vực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được tập huấn, nâng cao năng lực và trình độ.
	%
	
	Ban Chỉ huy PCTT các sở, ngành, đơn vị tỉnh và các huyện, thành phố

	14
	Số các tổ chức hỗ trợ quản lý thiên tai được thành lập 
	số lượng; 
diễn giải tiến độ thực hiện
	
	Sở Nội vụ; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố

	15
	Tình hình kiện toàn bộ máy chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai  
	diễn giải
	
	Ban Chỉ huy PCTT các sở, ngành, đơn vị tỉnh và các huyện, thành phố

	
	Mục tiêu 3:  Năng lực cảnh báo, dự báo thiên tai được nâng cao: 

	16
	Số trạm khí tượng, trạm quan trắc thủy văn được nâng cấp, xây dựng mới.
	số trạm, thiết bị; diễn giải cụ thể
	
	Đài khí tượng thủy văn

	17
	Số người được đào tạo để sử dụng thiết bị hiện đại và công nghệ mới trong dự báo thiên tai.
	người
	
	Đài khí tượng thủy văn

	
	Mục tiêu 4:  Nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai được nâng cao: 

	18
	Số lượng tiết học và hoạt động ngoại khóa có lồng ghép nội dung phòng, chống và và giảm nhẹ thiên tai   
	tiết học
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	19
	Quyết định, hướng dẫn thực hiện của Bộ GD-ĐT về việc lồng ghép phòng, chống và Giảm nhẹ thiên tai vào chương trình học cho cấp phổ thông và một số trường Đại học 
	diễn giải
	
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	20
	Số người dân các xã - phường – thi trấn thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (số người dân).
	người
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông

	21
	 Số người dân các xã - phường – thi trấn  thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai (số người dân).
	người
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông

	22
	Tỷ lệ số người dân các xã - phường – thi trấn thuộc vùng thường xuyên bị thiên tai được phổ biến kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
	%
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thông

	23
	Số xã - phường – thi trấn đã triển khai quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. 
	số phường – xã – thị trấn
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Thông tin và Truyền thong.

	24
	Số lượng các bản tin cảnh báo thiên tai được phát trên tivi  
	số lượng bản tin; diễn giải bổ sung số lượt phát cho mỗi bản tin
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang

	25
	Số lượng bản tin phổ biến kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được phát trên tivi.  
	số lượng bản tin; diễn giải bổ sung số lượt phát cho mỗi bản tin
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang

	26
	Số lượng các bản tin cảnh báo thiên tai được phát trên đài phát thanh  
	số lượng bản tin; diễn giải bổ sung số lượt phát cho mỗi bản tin
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang

	27
	Số lượng bản tin phổ biến kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được phát trên đài phát thanh  
	số lượng bản tin; diễn giải bổ sung số lượt phát cho mỗi bản tin
	
	Đài Phát thanh Truyền hình Tuyên Quang

	28
	Số lượng các bản tin cảnh báo thiên tai được tuyên truyền trên báo giấy 
	số lượng bản tin; 
	
	Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên Quang

	29
	Số lượng bản tin phổ biến kiến thức về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai được tuyên truyền trên báo giấy 
	số lượng bản tin; 
	
	Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên Quang

	
	Mục tiêu 5: Rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ được quản lý, bảo vệ

	30
	Diện tích rừng phòng hộ hiện có 
	ha
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	31
	 Tổng diện tích rừng hiện có 
	ha
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	32
	Tỷ lệ % diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn so với tổng diện tích 
	%
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	33
	Độ che phủ rừng
	ha
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	34
	Diện tích rừng bị mất  
	ha
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	35
	Diện tích rừng  được trồng mới trong năm
	ha
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	36
	Chiều dài đê được trồng cây chắn sóng bảo vệ trong năm
	km
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	37
	Tỷ lệ các văn bản quy định về bảo vệ rừng được phổ biến đến cộng đồng
	%
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	38
	Tỷ lệ % diện tích rừng có lực lượng bảo vệ
	%
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	39
	Tỷ lệ % cán bộ kiểm lâm và chủ rừng được nâng cao năng lực so với kế hoạch
	%
	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	Mục tiêu 6: Năng lực quản lý thiên tai và ứng dụng khoa học công nghệ được tăng cường: 

	40
	Số trụ sở cơ quan quản lý thiên tai được xây dựng mới hoặc nâng cấp
	số trụ sở
	
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố

	41
	Kinh phí đầu tư mua sắm  trang thiết bị phục vụ cho quản lý thiên tai 
	triệu đồng
	
	Sở Tài chính, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các  huyện, thành phố, 

	42
	Chủng loại và số lượng trang thiết bị phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn được trang bị cho các đơn vị/lực lượng 
	diễn giải số lượng các chủng loại trang thiết bị
	
	Bộ chỉ huy Quân sự tinh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các  huyện, thành phố

	43
	Số lượt người được tập huấn về công tác tìm kiếm cứu nạn
	số lượt
	
	Bộ chỉ huy Quân sự tinh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các  huyện, thành phố

	44
	Số lượt diễn tập công tác tìm kiếm cứu nạn 
	số lượt
	
	Bộ chỉ huy Quân sự tinh, Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố

	45
	Ban hành phương pháp và tiêu chí đánh giá rủi ro thiên tai trong các dự án đầu tư
	diễn giải
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	46
	Số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đã nghiệm thu và ứng dụng  
	số lượng và diễn giải danh mục
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	47
	Tổng Số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đã nghiệm thu 
	số lượng
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	48
	Tỷ lệ % đề tài đã được ứng dụng trên tổng số đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đã nghiệm thu
	% 
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	49
	Loại vật liệu mới, công nghệ mới  được ứng dụng trong nâng cao độ an toàn bền vững của các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
	số lượng, chủng lại và diễn giải danh mục
	
	Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các  huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	50
	 Số xã - phường - thị trấn thường xuyên xảy ra thiên tai xây dựng được kế hoạch/phương án đảm bảo an toàn cho trẻ em, người già yếu và tàn tật.
	xã
	
	UBND các  huyện, thành phố

	51
	 Số xã - phường - thị trấn  thường xuyên xảy ra thiên tai
	xã
	
	UBND các  huyện, thành phố

	52
	Tỷ lệ % số xã - phường - thị trấn thường xuyên xảy ra thiên tai xây dựng được kế hoạch/phương án đảm bảo an toàn cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu và tàn tật (đối tượng dễ bị tổn thương)
	%
	
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố

	53
	Số lượt các đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, phụ nữ mang thai, người già yếu và tàn tật) được hướng dẫn, tuyên truyền về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
	lượt
	
	Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố

	54
	Số lượt tình nguyện viên thanh niên được huy động tham gia trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
	số lượt
	
	Tỉnh Đoàn 

	55
	Số lượt phụ nữ tham gia trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
	số lượt
	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các  huyện, thành phố

	56
	Số lượng lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng hộ đê được thành lập
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	57
	Số cuộc diễn tập ở cấp cộng đồng được tổ chức
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	58
	Số lượt tình nguyện viên chữ thập đỏ tham gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
	số lượt
	
	Hội Chữ thập đỏ

	
	Mục tiêu 7:  Rà soát, điều chỉnh bổ sung và lập quy hoạch:

	59
	Số xã - phường - thị trấn có nguy cơ xảy ra thiên tai đã được xây dựng bản đồ (kỹ thuật số)
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	60
	Số xã - phường - thị trấn có nguy cơ xảy ra thiên tai có kế hoạch  xây dựng bản đồ (kỹ thuật số)
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	61
	Tỷ lệ % số xã - phường - thị trấn có nguy cơ xảy ra thiên tai đã được xây dựng bản đồ (kỹ thuật số) so với kế hoạch tới 2020
	%
	
	UBND các huyện, thành phố

	62
	Quy hoạch hệ thống đê được rà soát, bổ sung
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố

	63
	Hệ thống đê sông được xây dựng
	km
	
	UBND các huyện, thành phố

	64
	Số hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai được di chuyển về nơi an toàn, đảm bảo đời sống và sản xuất
	hộ
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	65
	Số hộ gia đình sống trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai cần được di chuyển về nơi an toàn, đảm bảo đời sống và sản xuất.
	hộ
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	66
	Tỷ lệ hộ  gia đình sống trong vùng có nguy cơ cao về thiên tai được di chuyển về nơi an toàn, đảm bảo đời sống và sản xuất
	%
	
	UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
	Mục tiêu 8: Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai

	67
	Số lượng các dự án về phòng, chống và Giảm nhẹ thiên tai được tài trợ bởi các tổ chức nước ngoài
	số lượng
	
	Các Sở, ngành, UNND các  huyện, thành phố

	68
	Cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phòng, chống và Giảm nhẹ thiên tai
	diễn giải
	
	Sở Kế  hoạch và Đầu tư

	
	Mục tiêu 9: Xây dựng các  công  trình  phòng,  chống  và  giảm  nhẹ  thiên  tai:

	69
	Số km đê đã được xây dựng trong năm
	km
	
	UBND các huyện, thành phố

	70
	Kinh phí thực hiện trong năm để xây dựng hệ thống đê
	tỷ đồng
	
	UBND các huyện, thành phố

	71
	Số km đê đã được nâng cấp trong năm 
	km
	
	UBND các huyện, thành phố

	72
	Kinh phí thực hiện nâng cấp đê trong năm
	tỷ đồng
	
	UBND các huyện, thành phố

	73
	Số km công trình phòng chống sạt lở (kè) được xây dựng    
	km
	
	UBND các huyện, thành phố

	74
	Kinh phí thực hiện  xây dựng công trình phòng chống sạt lở (kè)
	tỷ đồng
	
	UBND các huyện, thành phố

	75
	Số lượng hồ chứa nước có dung tích 200.000m3 trở lên được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn với tần suất lũ thiết kế.
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	76
	 Số lượng hồ chứa nước  có dung tích 200.000m3 trở lên cần được nâng cấp, sửa chữa để đảm bảo an toàn với tần suất lũ thiết kế.
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	77
	 Số lượng hồ chứa nước hiện có.
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	78
	Số lượng hồ chứa nước có quy trình vận hành.
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	79
	 Số hệ thống công trình thủy lợi được nâng cấp, hiện đại hóa.
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	80
	 Số hệ thống công trình thủy lợi cần được nâng cấp, hiện đại hóa theo kế hoạch tới năm 2020 (số lượng)
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	81
	Tỷ lệ % hệ thống công trình thủy lợi được nâng cấp so với kế hoạch đề ra 
	% và diễn giải
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	82
	Số  hồ chứa nước  lợi dụng tổng hợp, điều tiết dòng chảy và tham gia cắt lũ được xây dựng mới (số lượng, diễn giải danh mục).
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương.

	83
	Số cầu được mở rộng khẩu độ
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Giao thông vận tải

	85
	Số cống được mở rộng khẩu độ để bảo đảm thoát lũ
	số lượng
	
	UBND các huyện, thành phố, Sở Giao thông vận tải.
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